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MÔN THI : KOR 372 (SA-SE)

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 208  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

TN
Vấn 

đáp
Tổng CHỮ

1 27203641460 Nguyễn Linh Chi KOR 372 SA K27NHB

2 28206724878 Bùi Phương Dung KOR 372 SA K28NHB

3 28206736150 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KOR 372 SA K28NHB

4 28206204204 Trần Thị Hương Giang KOR 372 SA K28NHB

5 27203826454 Nguyễn Phương Hà KOR 372 SA K27NHB

6 28206200633 Võ Thị Hậu KOR 372 SA K28NHB

7 27203820382 Ngô Phương Hoa KOR 372 SA K27NHB

8 28206724477 Lê Huỳnh Hoa KOR 372 SA K28NHB

9 28206500153 Đoàn Thúy Huyền KOR 372 SA K28NHB

10 28206740575 Đỗ Thị Khánh Huyền KOR 372 SA K28NHB

11 28206700481 Phan Trà Hoa Lê KOR 372 SA K28NHB

12 28206752534 Nguyễn Thị Ngọc Lê KOR 372 SA K28NHB

13 28206702548 Nguyễn Phương Linh KOR 372 SA K28NHB

14 28206754472 Nguyễn Thị Thùy Linh KOR 372 SA K28NHB

15 28218001419 Nguyễn Văn Lợi KOR 372 SA K28NHB

16 28206706507 Bùi Thị Ly KOR 372 SA K28NHB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN
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SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 
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LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ

KÝ 
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CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



2/5

MÔN THI : KOR 372 (SA-SE)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 209  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

TN
Vấn 

đáp
Tổng CHỮ

1 28204644799 Nguyễn Quý Minh KOR 372 SA K28NHB

2 28204300857 Nguyễn Thị Trà My KOR 372 SA K28NHB

3 28206722852 Nguyễn Thanh Ngân KOR 372 SA K28NHB

4 28208028058 Nguyễn Ngọc Phương Như KOR 372 SA K28NHB

5 28204302891 Lê Trần Hà Phương KOR 372 SA K28NHB

6 26203842724 Phan Thị Nhật Quyên KOR 372 SA K28NHB

7 28206750593 Bạch Thị Diễm Quỳnh KOR 372 SA K28NHB

8 28206548971 Văn Thị Thanh Tâm KOR 372 SA K28NHB

9 28206754637 Nguyễn Thị Hồng Thúy KOR 372 SA K28NHB

10 28206604451 Nguyễn Thị Hương Trà KOR 372 SA K28NHB

11 28206700308 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân KOR 372 SA K28NHB NỢ HP

12 27203820647 Hà Huyền Trang KOR 372 SA K27NHB

13 27203840829 Mai Tú Trinh KOR 372 SA K27NHB

14 28206749441 Hồ Thị Tú Trinh KOR 372 SA K28NHB

15 28206754728 Ngô Thị Hồng Trinh KOR 372 SA K28NHB

16 28216704189 Tôn Thị Út Trinh KOR 372 SA K28NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 372 (SA-SE)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

TN
Vấn 

đáp
Tổng CHỮ

1 28206754500 Nguyễn Thị Tuyên KOR 372 SA K28NHB

2 28206700584 Trần Thị Lộc Uyển KOR 372 SA K28NHB

3 28206749944 Võ Thị Thuý Vân KOR 372 SA K28NHB

4 28206702887 Nguyễn Thị Tường Vi KOR 372 SA K28NHB

5 28206703007 Trần Thị Thu Vương KOR 372 SA K28NHB

6 28206726875 Nguyễn Thị Ánh Diệu KOR 372 SE K28NHB

7 28206752237 Nguyễn Thị Thùy Dương KOR 372 SE K28NHB

8 28206701219 Nguyễn Thị Duyên KOR 372 SE K28NHB

9 28206751385 Lê Thị Duyên KOR 372 SE K28NHB

10 28215130347 Nguyễn Hữu Hải KOR 372 SE K28NHB

11 28206754749 Huỳnh Thị Kim Hậu KOR 372 SE K28NHB

12 28206748785 Lê Thị Kim Hiền KOR 372 SE K28NHB

13 28206706129 Đặng Thị Thu Hương KOR 372 SE K28NHB

14 28206744822 Lê Thanh Kiều KOR 372 SE K28NHB

15 28206700191 Hoàng Thị Liên KOR 372 SE K28NHB NỢ HP
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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MÔN THI : KOR 372 (SA-SE)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 214  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

TN
Vấn 

đáp
Tổng CHỮ

1 28206700960 Nguyễn Thị Linh KOR 372 SE K28NHB

2 28206752359 Nguyễn Thuỳ Linh KOR 372 SE K28NHB

3 28203680319 Phạm Xuân Mai KOR 372 SE K28NHB

4 28206752410 Võ Linh Mơ KOR 372 SE K28NHB

5 28206701247 Phạm Nguyễn Thảo My KOR 372 SE K28NHB

6 28206701817 Vũ Lê Trà My KOR 372 SE K28NHB

7 28206500535 Nguyễn Thị Lệ Mỹ KOR 372 SE K28NHB

8 28206704473 Nguyễn Diệu Nga KOR 372 SE K28NHB

9 28206504158 Nguyễn Thị Thanh Ngân KOR 372 SE K28NHB

10 28206752413 Lê Thị Thảo Nguyên KOR 372 SE K28NHB

11 28204603623 Phan Thị Thanh Như KOR 372 SE K28NHB

12 28206550581 Đoàn Thị Phúc KOR 372 SE K28NHB

13 28212351396 Nguyễn Anh Quân KOR 372 SE K28NHB

14 28206752549 Lữ Thị Như Quỳnh KOR 372 SE K28NHB

15 28208231386 Dương Lý Trúc Quỳnh KOR 372 SE K28NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 372 (SA-SE)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 216  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

TN
Vấn 

đáp
Tổng CHỮ

1 28216702992 Phan Hồng Sơn KOR 372 SE K28NHB

2 28216734938 Trương Thị Thành Tâm KOR 372 SE K28NHB

3 28206705314 Hồ Thị Tuyết Thanh KOR 372 SE K28NHB

4 28206749615 Nguyễn Thị Thu Thanh KOR 372 SE K28NHB

5 28206750669 Hoàng Thị Thảo KOR 372 SE K28NHB

6 28206754417 Nguyễn Hoàng Như Thảo KOR 372 SE K28NHB

7 28206704498 Lê Thị Phương Thư KOR 372 SE K28NHB

8 28206703306 Nguyễn Thị  Huyền Trang KOR 372 SE K28NHB

9 28206703782 Lưu Thị Trang KOR 372 SE K28NHB

10 28206752644 Phan Thị Nhật Trang KOR 372 SE K28NHB

11 28208000126 Trần Thị Huyền Trang KOR 372 SE K28NHB

12 28206746067 Nguyễn Thị Thanh Trúc KOR 372 SE K28NHB

13 28206752619 Nguyễn Thị Tuyết Tưởng KOR 372 SE K28NHB

14 28206738095 Lê Nguyễn Tường Vy KOR 372 SE K28NHB

15 28206546387 Phạm Ngọc Yến KOR 372 SE K28NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


